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LẬP TRÌNH BÀO THAI VỚI NGUỒN GỐC SỨC KHỎE, BỆNH TẬT

                                                                                Nguyễn Công Khanh

TÓM TẮT

Lập trình bào thai là một khái niệm, “Bất kỳ kích thích hay xúc phạm nào ở giai đoạn then 
chốt của tăng trưởng và phát triển đêu làm thai nhi thích nghi phát triển, thay đổi cấu trúc, sinh 
lý vĩnh viễn ở các bộ phận chủ yếu”, ảnh hưởng đến sức khỏe, bệnh tật về sau. Cơ chế lập trình 
bào thai được chấp nhận rộng rãi là sự hình thành kiểu gen phát triển, lập trình dinh dưỡng 
thai và điều hòa tưới máu nội môi tử cung-rau. Sức khỏe của mọi người đều chịu ảnh hưởng bởi 
những tác động từ đời sống bào thai, sơ sinh, trẻ nhỏ, và thành niên; tác động từ thời kỳ bào 
thai là then chốt, là thời kỳ hình thành cấu trúc cơ thể. Lập trình bào thai là một nguồn gốc phát 
triển sức khỏe và bệnh tật, được coi là lập trình đời sống sớm. Nhiều bệnh phát sinh ở người lớn 
liên quan chặt chẽ với thiếu dinh dưỡng thai, cân nặng, kích thước trẻ khi sinh, căng thẳng trong 
thời kỳ thai, chứng tỏ nhiều bệnh người lớn có nguồn gốc từ lập trình bào thai. Chiến lược tăng 
cường sức khỏe, phòng bệnh sớm có hiệu quả cao, phòng được cả bệnh phát sinh sớm và muộn. 
Các can thiệp sớm tốt nhất là tăng cường sức khỏe sinh sản bằng dinh dưỡng đầy đủ, rèn luyện 
thể lực, giảm căng thẳng cho phụ nữ trước và sau thụ thai, loại trừ nguy cơ sinh thấp cân, và 
chăm sóc trẻ sinh thấp cân.  

Từ khóa: Lập trình bào thai, Nguồn gốc phát triển sức khỏe và bệnh tật, Nguồn gốc bào thai 
bệnh người lớn, Bênh mạn tính, Bênh không nhiễm trùng.

ABSTRACT

FETAL PROGRAMMING& DEVELOPMENTAL ORIGIN OF HEALTH AND DISEASE

Fetal programming is a concept, that postulates  “Whereby a stimulus or insult during the critical 

period of growth and development can result in developmental adaptions, that produce permanent 

structural, physiological changes in key tissues or organs“, thereby predisposing an individual to health 

and disease in later life. The most widely accepted mechanisms of fetal programming are the genotype 

establishing, fetal nutritional programming and the alterations in utero-placental blood fl ows. Adult 

health can infl uenced by exposures during fetal life, infancy early childhood, and sdolescent;fe tal 

life is a critical period in which tissues and organs are created. Fetal programming is an important 

developmental origin of health and disease, an early life programming. Number of adult onset disease 

are closely related to fetal undernutrition, birhweight, and prenatal stress and originated from fetal 

programming. Early strategy of health promoting and disease prevention may have more benefi ts, 

which could prevent early onset and later diseases in adult. The best early interventions include  health 

promoting for productive women before and after conception, via better nutrition, more exercise, 

reduced stress; to eliminate factors associated with low birthweight, and follow-up preterm babies.  

Key words: Fetal programming, Developmental origin of health and disease, Fetal origin of adult 

disease, Chronic diseases, Non-infectious diseases.
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KHÁI NIỆM VỀ LẬP TRÌNH BÀO THAI

Lập trình bào thai là một khái niệm xuất 

phát từ “Giả thuyết Barker”, sau một loạt nghiên 

cứu của David Barker (1938-2013) và cộng sự ở 

Southampton trong thập kỷ cuối thế kỷ trước về 

những ảnh hưởng bất lợi ở giai đoạn sớm của sự 

hình thành và phát triển thai, dẫn đến sụ thích 

nghi của thai nhi, tạo ra những thay đổi về cấu 

trúc, sinh lý lâu dài ở các bộ phận chủ yếu, là 

nguồn gốc của sức khỏe và bệnh tật người trưởng 

thành sau này.

Từ 1986, Barker và cộng sự quan sát ở Anh 

và sứ Wales đã thấy nơi có tỷ lệ tử vong sơ sinh 

và suy dinh dưỡng trẻ em cao nhất trong những 

năm đầu thế kỷ 20 cũng là nơi có tỷ lệ tử vong do 

bệnh mạch vành tim cao nhất ở người lớn trong 

những thập kỷ về sau [1]. Hai nghiên cứu lớn ở 

nam giới tại Shieffi  elf và Hertforshire từ 1989-

1993 đã cho thấy, có sự liên quan giữa tử vong 

do bệnh mạch vành tim với cân nặng, vòng đầu 

và chỉ số cơ thể khi sinh; đặc biệt là trẻ chậm phát 

triển trong tử cung nhiều hơn trẻ sinh non [2]

[3]. Barker thấy thiếu dinh dưỡng thai kỳ là một 

nguyên nhân quan trọng của sinh thấp cân, kích 

thước lúc sinh nhỏ và là nguồn gốc bệnh tim 

mạch, chuyển hóa sau này ở người lớn [4]. Bào 

thai phát triển phụ thuộc vào dưỡng chất cung 

cấp từ mẹ. Khi cung cấp dưỡng chất không đầy 

đủ, thai đáp ứng bằng nhiều cách: (1) ưu tiên 

phân bố dưỡng chất cho sự tăng trưởng não 

nhiều hơn các mô khác; (2) giảm tiết hay giảm 

tính nhạy cảm với các hormon tăng trưởng thai, 

như insulin, IGF-1 (Insulin like Growth Factor: yếu 

tố tăng trưởng giống insulin-1); (3) và giảm điều 

hòa trục hạ khâu não-tuyến yên-thượng thận 

(HPA: Hypothalamus-Pituitary-Adrenal). Từ đó 

Barker và cs. đã đề xuất giả thuyết về “Kiểu hình 

tiết kiệm” (Thrifty Phenotype Hypothesis), khi 

môi trường bào thai bị thiếu thốn, thai đáp ứng 

thích nghi bằng cách tăng trưởng tối ưu những 

bộ phận chủ yếu, hạn chế làm tổn hại bộ phận 

khác, để cơ thể sống dưới điều kiện thiếu thốn 

như trong tử cung, dẫn đến thay đổi chuyển hóa 

sau sinh [5]. Bào thai có nhiều cơ chế cân bằng và 

điều hòa nội môi để sống còn bằng cách thay đổi 

tưới máu, ảnh hưởng đến thay đổi tăng trưởng 

và phát triển bộ phận cơ thể khi thiếu cung cấp 

dưỡng chất hoặc oxy, có thể gây hậu quả sau sinh 

[6]. “Giả thuyết Barker” cho rằng, mặc dù đáp ứng 

của bào thai đối với tình trạng thiếu dinh dưỡng 

là đáp ứng tạm thời, song sẽ trở thành vĩnh cửu, 

hay là “được lập trình” vì tác động bất lợi đó xảy 

ra ở thời kỳ nhạy cảm của phát triển sớm thai 

nhi, tác động đến cấu trúc, sinh lý nhiều mô và 

bộ phận lâu dài [7][8]. Thời kỳ bào thai là thời kỳ 

sớm của tăng sinh, tăng trưởng, biệt hóa tế bào, 

hình thành cấu trúc, sinh lý các bộ phận cơ thể. 

Tất cả các hệ thống cơ quan được “lập trình phát 

triển” sớm từ bào thai trong tử cung, sè ấn định 

những đáp ứng thích nghi về sịnh lý, chuyển hóa 

ở giai đoạn trưởng thành. Như vậy có thể xác 

định “lập trình bào thai”  là nguồn gốc phát triển 

sức khỏe và bệnh tật [9][10]. Nguồn gốc phát 

sinh bệnh người lớn là hậu quả sâu xa do có sự 

“không tương đồng” giữa môi trường phát triển 

thai trong tử cung với môi trường sống trẻ em và 

người lớn sau này [11]. Có thể hiểu khái niệm về 

Lập trình bào thai như sau:                                                                                        

 “Mọi kích thích hay xúc phạm ở thời kỳ then 
chốt của tăng trưởng và phát triển thai đều có thể 
làm thai nhi thích nghi phát triển, thay đổi cấu trúc, 
sinh lý vĩnh viễn ở các bộ phận chủ yếu, ảnh hưởng 
tới sức khỏe và bệnh tật sau này”.

CƠ CHẾ LẬP TRÌNH BÀO THAI

Theo giả thuyết Barker, đáp ứng của thai đối 

với các xúc phạm ở thời kỳ nhạy cảm của sự hình 

thành, tăng trưởng là đáp ứng tạm thời, song sẽ 

trở thành vĩnh viễn, hay là “được lập trình” Hệ quả 

cơ bản của lập trình bào thai là biến đổi số lượng 

tế bào, cấu trúc bộ phận, chuyển hóa, biểu hiện 

gen.  Cơ chế lập trình bào thai được chấp nhận 

rộng rãi như sau:

Hình thành kiểu gen phát triển thai - Lập 

trình phát triển sớm 

Cơ chế quan trọng của lập trình bào thai là sự 
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thiết lập kiểu gen (genotype) của thai. Ở giai đoạn 

sớm của sinh phôi, DNA có thể bị khử methyl hóa 

và tái methyl hóa, một số gen có nguồn gốc từ 

mẹ hay bố bị bất hoạt, tác động đến nhiều gen 

tăng trưởng thai và rau [12]. Những thay đổi môi 

trường về nội tiết, dinh dưỡng, tuần hoàn nội 

mạc tử cung tác động đến hệ gen, ảnh hưởng đến 

biểu hiện gen, hình thành kiểu gen, lập trình phát 

triển sớm, lập trình nhiều gen chuyển hóa và sinh 

lý, để thai thích nghi trong quá trình phát triển. 

Hệ gen bào thai sẽ định hướng tiềm năng tăng 

trưởng thai trong tử cung, thai tăng trưởng theo 

kiểu gen đã được thiết lập. Như vậy lập trình bào 

thai ảnh hưởng đến sự biểu hiện gen của từng cá 

thể ở bất cứ giai đoạn nào, từ thay đổi chức năng 

sinh học phân tử, như mức độ hay độ nhạy của 

các thụ thể tế bào, đến sự thay đổi cấu trúc, sinh 

lý, nội tiết vĩnh viễn  ở các bộ phận cơ thể [13].

Hì nh 1. Tá c độ ng củ a môi trườ ng tử cung với hình thành kiểu gen và lập trì nh phá t triể n thai

Lập trình dinh dưỡng thai 

Dinh dưỡng thai là chìa khóa điều hòa tăng 

trưởng thai, tác động quan trọng đến lập trình 

dinh dưỡng thai, đến lập trình phát triển [14]. 

Nhiều yếu tố liên quan đến tình trạng dinh dưỡng 

thai, bao gồm thành phần cơ thể mẹ, chế độ dinh 

dưỡng của mẹ, nhất là khi mang thai, lưu lượng 

máu đến tử cung - rau thai và hệ gen (genome). 

Thai nhi thích ứng với tình trạng dinh dưỡng 

của mẹ thông qua sự thay đổi nội tiết, sản xuất 

hormon, điều chỉnh chuyển hóa chất, phân bố 

lưu lượng máu, thay đổi biểu hiện gen, và kiểm 

soát tăng trưởng [15]. 

Khi thiếu dinh dưỡng, thai lập tức thích ứng 

bằng cách thay đổi chuyển hóa, tiêu thụ chất nền 

dự trĩu để tạo ra năng lượng, như giảm oxy hóa 

glucose, tăng oxy hóa acid amin, lactat. Thiếu 

dinh dưỡng thai kéo dài dẫn đến chậm tăng 

trưởng, giảm tiêu thụ chất nền dự trữ, giảm tốc 

độ chuyển hóa chất để duy trì khả năng sống của 

thai. Trong quá trình giảm tốc độ tăng trưởng, 

thai cố gắng bảo vệ các mô quan trọng cho sự 

sống sót, như não, thông qua sự tái phân phối lưu 

lượng máu, dẫn đến giảm tăng trưởng các mô nội 

tạng khác [16].

Về nội tiết, insulin và yếu tố tăng trưởng giống 

insulin (IGF) của thai có vai trò quan trọng trong 
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kiểm soát tăng trưởng, được cho là các chất đáp 

ứng nhanh chóng với thay đổi dinh dưỡng của 

thai [17]. Khi thếu dinh dưỡng ở mẹ, sẽ kích hoạt 

giảm nồng độ insulin, IGF và glucose của thai, làm 

giảm chuyển hóa acid amin, glucose từ mẹ sang 

thai, cuối cùng làm chậm tăng trưởng thai [18].

Dinh dưỡng thai còn là một yếu tố môi trường 

điều hòa DNA, là nguồn cho methyl và acetyl, tác 

động đến methyl hóa DNA, và acetyl hóa histone 

của cơ chế ngoại di truyền, biểu hiện gen, làm 

thay đổi kiểu hình phát triển thai, gây một số 

bệnh về sau (Cartin và cs., 2013). 

Hình 2. Lập trình dinh dưỡng thai

Điều hòa tưới máu tử cung-rau thai

Nghiên cứu tuần hoàn tử cung- rau thai, 

Gluckman (2004) đã có kết luận, bào thai có nhiều 

cơ chế cân bằng và điều hòa nội môi để sống còn 

bằng cách thay đổi tưới máu. Khi thiếu cung cấp 

dưỡng chất, hay thiếu oxy, bào thai sẽ tự điều 

hòa nội môi, bằng cách điều chỉnh tưới máu, lưu 

lượng máu tới bộ phận quan trọng cho sự sống 

còn tức khắc nhiều hơn, như não, ảnh hưởng tới 

sự tăng trưởng các bộ phận khác, có thể gây hậu 

quả lâu dài sau sinh [6].  Cơ chế này giải thích cho 

giả thuyết về “Kiểu hình tiết kiệm” của Barker. Khi 

môi trường bào thai bị thiếu thốn, thai đáp ứng 

thích nghi bằng cách tăng trưởng tối ưu những 

bộ phận chủ yếu, hệ quả làm tổn hại bộ phận 

khác, dẫn tới thay đổi chuyển hóa sau sinh, ảnh 

hưởng đến sức khỏe, bệnh tật sau này.                                                                                       

Hình 3. Điều hòa tưới máu tử cung-rau-thai

 Acetyl hóa histone
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LẬP TRÌNH BÀO THAI VỚI NGUỒN GỐC PHÁT 

TRIỂN SỨC KHỎE, BỆNH TẬT

Lập trình bào thai là lập trình đời sống sớm

Sức khỏe của người trưởng thành phụ thuộc vào 

nhiểu yếu tố tác động, nội sinh (di truyền, cấu trúc 

mô, nội tiết, chuyển hóa) và ngoại sinh (dinh dưỡng, 

rèn luyện, căng thẳng môi trường sống ngoài cơ 

thể) từ đời sống bào thai, sơ sinh, trẻ em và trưởng 

thành. Tác động từ đời sống bào thai là quan trọng.

Thời kỳ bào thai là thời kỳ then chốt, nhạy cảm 

nhất, là thời kỳ hình thành, phát triển cơ thể. Môi 

trường tử cung tác động vào bộ gen được tạo ra 

từ giao tử của bố và mẹ, ảnh hưởng đến cách biểu 

hiện gen, hình thành kiểu gen phát triển thai. 

Hệ gen thai nhi sẽ định hướng tiềm năng tăng 

trưởng thai trong tử cung, thai tăng trưởng theo 

kiểu gen đã được thiết lập. Lập trình bào thai ảnh 

hưởng đến sự biểu hiện gen của từng cá thể ở bất 

cứ giai đoạn nào, từ thay đổi chức năng sinh học 

phân tử, như mức độ hay độ nhạy của các thụ thể 

tế bào, đến sự thay đổi cấu trúc, sinh lý, nội tiết 

vĩnh viễn  ở các bộ phận co thể [19], ảnh hưởng 

đến sức khỏe, bệnh tật sau này. Lập trình bào thai 

là một nguồn gốc phát triển sức khỏe và bệnh tật. 

Có thể coi lập trình bào thai như là lập trình phát 

triển, lập trường đời sống sớm.

Lập trình bào thai bệnh người lớn

Theo giả thuyết Barker về lập trình bào thai, 

bất kỳ kích thích, xúc phạm ở thời kỳ nhạy cảm 

hay thời kỳ hiểm nghèo của tăng trưởng và phát 

triển có thể làm thay đổi không hồi phục về cấu 

trúc, nội tiết, chuyển hóa ở các mô, ảnh hưởng 

đến sức khỏe, bệnh tật về sau. Nhiều nghiên 

cứu cho bằng chứng về nhiều bệnh người lớn có 

nguồn gốc từ bào thai.

Lập trình dinh dưỡng bào thai với bệnh người lớn

Dinh dưỡng thai là chìa khóa của sự tăng 

trưởng, phát triển thai trong tử cung. Thiếu dinh 

dưỡng thai, rau thai kém phát triển, tuần hoàn 

tử cung kém tưới máu, cân nặng trẻ sinh ra thấp, 

kích thước nhỏ, thiếu trưởng thành các bộ phận 

[20]. Thiếu dinh dưỡng thai làm tổn thương tăng 

trưởng, chuyển hóa nhiều bộ phận, dẫn đến quá 

trình bệnh lý người lớn về sau.

Hình 4. Thiếu dinh dưỡng thai với bệnh người lớn

 hóa lipid

tiết insulin

Insulin

Tế bào
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Thực nghiệm trên động vật cho thấy, chuột mẹ 

bị thiếu protein trong thai kỳ, chuột con có nhừng 

thay đổi cấu trúc, chuyển hóa lâu dài vĩnh viễn 

nhiều hệ thống cơ quan, khi trưởng thành bị cao 

huyết áp, kém dung nạp glucose, kháng insulin, 

rối loạn chức năng gan. Thiếu dinh dưỡng thai 

gây hậu quả bệnh về sau là do giảm nhạy cảm với 

insulin, giảm khối lượng cơ, giảm tế bào beta tụy, 

giảm số lượng cầu thận, rối loạn cấu trúc mạch, 

điều hòa trục HPA và thần kinh thực vật [21][22].

Nghiên cứu dịch tễ trên người cho nhiều bằng 

chứng về dinh dưỡng thai có liên quan rõ  ràng 

với nhiều bệnh người lớn sau này. Các nghiên cứu 

về nạn đói ở Hà Lan cuối Chiến tranh Thế giới thư 

hai, 1944-1945 cho thấy; sau 60 năm nhiều người 

sinh ra từ người mẹ bị đói ở giai đoạn sớm của bào 

thai mắc các bệnh như béo phì, đái tháo đường 

typ 2, xơ hóa mạch, bệnh mạch vành tim, ung thư 

vú, Alzheimer nhiều hơn những người sinh ra từ 

người mẹ không bị đói trong thai kỳ [23][24][25]. 

Nghiên cứu thuần tập ở Enugu, Nigeria 2009 trên 

1339 người lớn sinh ra trước, trong và sau nạn đói 

Biafra trong chiến tranh Nigerian 1967-1970 cho 

thấy, người sinh ra từ bà mẹ bị đói trong thai kỳ 

và sơ sinh bị cao huyết áp, đái tháo đường nhiều 

hơn người sinh ra trước và sau nạn đói gấp 1,8 

và 3,1 lần [26]. Nghiên cứu tại Trung Quốc, 2005 

cho thấy, người sinh ra ở người mẹ bị thiếu dinh 

dưỡng trong và sau nạn đói 1959-1961 có tần số 

trầm cảm cao hơn (Hình 5) [27].

Thừa dinh dưỡng cũng có thể lập trình liên 

quan tới bệnh sau sinh. Trẻ sinh ra ở người mẹ 

đái tháo đường do thừa dinh dưỡng khi mang 

thai, có tăng đường máu trước sinh, tăng nguy 

cơ bất dung nạp glucose, đái tháo đường về sau 

[28]. Dinh dưỡng quá nhiều calci trong thai kỳ, 

con sinh ra tăng nguy cơ huyết áp thấp khi còn 

trẻ [29].

Cân nặng khi sinh thấp với bệnh người lớn

Sau nghiên cứu đầu tiên của Barker 1989 cho 

thấy có sự liên quan giữa cân nặng lúc sinh với 

bệnh mạch vành tim ở người lớn, có nhiều nghiên 

cứu ở nhiều quốc gia cũng cho thấy cân nặng, 

chiều dài, kích thước trẻ lúc sinh, cân nặng rau 

có liên quan với tấn suất nhiều bệnh phát sinh ở 

người lớn sau này. Nhiều bệnh liên quan chặt chẽ 

với cân cân nặng thấp khi sinh, như cao huyết áp, 

bệnh mạch vành, đái tháo đường typ 2, đột quỵ, 

rối loạn lipid máu [23]; còn một số bệnh liên kết ít 

rõ ràng hơn, như bệnh phổi mạn tính, tâm thần, 

sinh dục và ung thư  [24][25] (Bảng 1).

Hình 5. Tỷ lệ trầm cảm ở người lớn bị thiếu dinh dưỡng bào thai
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Bảng 1. Bệ nh người lớn liên quan vớ i cân nặ ng thấp khi sinh

                Bệ nh Tà i liệ u tham khả o

Liên quan chặ t chẽ  vớ i kí ch thướ c lú c sinh nhỏ 

Cao huyế t á p

Bệ nh mạ ch và nh

Đá i thá o đườ ng không-phụ  thuộ c insulin

Độ t quỵ 

Rố i loạ n lipid má u

Tăng yế u tố  đông má u

Chậ m phá t triể n thầ n kinh  

Liên quan ít rõ ràng vớ i kí ch thướ c lú c sinh bé 

Bệ nh phổ i mạ n tí nh

Trầ m cả m

Tâm thầ n phân lậ p

Rố i loạ n hà nh vi

Thuậ n tay trá i

Giả m kí ch thướ c tử  cung và  buồ ng trứ ng

Dậ y thì  sớ m

Ung thư vú 

Ung thư tinh hoà n

Liên quant vớ i kí ch thướ c lú c sinh lớn

Bệ nh đa nang buồ ng trứ ng

Ung thư vú 

Ung thư tuyế n tiề n liệ t

Ung thư tinh hoà n

Leukemia trẻ  em 

Huxley RR và  cs, 2000

Barker DJ và  cs, 1989

Newsome CA và  cs, 2003

Roseboom JJ và  cs, 2000

Henry JA và  cs, 1997

Henry JA và  cs, 1997

McCartoon CM và  cs, 1996

Lal MK và  cs, 2003

Gale CR và  cs, 2004

Kunugi H và  cs, 2001

Hack M và  cs, 2004

James WH, 2001

Ibanez L. và  cs, 2000

Ibanez L. và  cs, 2000

Elias SG. và  cs, 2004

English PB và  cs, 2003

Cresswell JL. và  cs, 1997

Michels KB. và  cs, 1996

Nilsen TI. và  cs, 2005

Richiardi I. và  cs, 2003

Hjaldrim LL. và  cs, 2004

Kết quả nghiên cứu gần đây của Dover, 2009, cho thấy cân nặng khi sinh liên quan nghịch với tần 

suất mắc bệnh cao huyết áp, đái tháo đường typ 2, bệnh mạch vành tim, đột quỵ ở người lớn tử vong 

do bệnh tim trước 60 tuổi, và tử vong ở trẻ nhỏ (Hình 6) [30]. 
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Căng thẳng trong thai kỳ với bệnh người lớn

Những tác động bất lợi gây căng thẳng (stress) 

cho người mẹ có thai cũng ảnh hưởng tới thế hệ 

con đời sau. Nghiên cứu thuần tập 88.829 người 

sinh ra ở Jerusalem từ 1964-1976, Malaspina D 

(2008) cho biết, người sinh ra từ mẹ có thai 3 

tháng đầu thai kỳ, trong chiến tranh 1967 bị tâm 

thần phân lập nhiều hơn, do mẹ bị stress vì mất 

người thân, đói và tai nạn nặng [31].

Hệ quả truyền thế hệ của lập trình bào thai

Những tác động bất lợi trong thai kỳ không 

chỉ ảnh hưởng đến thế hệ con, mà còn đến thế 

hệ sau nữa. Kết quả nghiên cứu của Godfrey KM. 

và cs. 1997 cho thấy có sự tương quan giữa cân 

nặng lúc sinh của mẹ với chỉ số cơ thể trẻ mới sinh 

(Hình 7) [32].

                   

Hình 7. Tương quan giữa cân nặng lúc sinh của mẹ với chỉ số cơ thể trẻ mới sinh

(Nguồn: Godfrey KM. và cs. 1997)

Hình 6. Cân nặng lúc sinh với tử vong trẻ nhỏ và bệnh người lớn
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Nghiên cứu nạn đói Hà Lan,1944-1945 còn 

thấy, phụ nữ bị thiếu dinh dưỡng ở 3 tháng đầu 

thai kỳ, con sinh ra có cân nặng trung bình bình 

thường, song khi những người con này là mẹ sinh 

con thì con thế hệ sau có kích thước nhỏ hơn [33]. 

Có thể giải thích ảnh hưởng về cân nặng lúc sinh 

giữa các thế hệ như sau: (1) Môi trường nội môi 

tử cung thiếu dinh dưỡng làm giảm kích thước tử 

cung và buồng trứng, kế tiếp làm giảm phát triển 

thai thế hệ sau [34]; (2) Biến đổi ngoại di truyền ở 

hệ gen có thể truyền sang nhiều thế hệ [35]. 

CHIẾN LƯỢC GIẢM NHẸ TÁC ĐỘNG BẤT LỢI 

CỦA LẬP TRÌNH BÀO THAI

Lập trình bào thai được coi như lập trình đời 

sống sớm, là một nguồn gốc có ý nghĩa quyết 

định về sức khỏe và bệnh tật. Để tăng cường sức 

khỏe và dụ phòng nhiều bênh người lớn, cần có 

chiến lược làm giảm nhẹ tác động bất lợi được 

lập trình từ thời kỳ bào thai. Chiến lược tốt nhất 

là tăng cường cường sức khỏe sinh sản, bao gồm 

một số nội dung chính sau đây:

(1) Chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ tuổi sinh sản, 

bằng dinh dưỡng đầy đủ, giảm căng thẳng (stress), 

rèn luyện thể lực đều đặn, tạo môi trường sống lành 

mạnh, bởi vì kích thước trẻ sinh ra phụ thuộc vào tình 

trạng sức khỏe của mẹ trước và sau thụ thai.

(2) Chăm sóc dinh dưỡng cho phụ nữ có thai. 

Chế độ dinh dưỡng của người mẹ khi có thai, cùng 

chức năng rau thai quyết định thành phần dưỡng 

chất qua tuần hoàn rau - thai để nuôi dưỡng thai, 

có ý nghĩa quyết định sự tăng trưởng và phát triển 

thai. Nhu cầu dinh dưỡng cho phụ nữ có thai so với 

khi chưa có thai cần tăng thêm khoảng 10% năng 

lượng, nhất là những tháng cuối thai kỳ, song nhu 

cầu về vitamin, muối khoáng cần tăng nhiều hơn, 

đặc biệt là acid folic, sắt và kẽm (Hình 8).

Hình 8. Nhu cầu dưỡng chất cho phụ nữ có thai

(Nguồn: Koletzko B et al, Ann Nutr Metab 2013)

(1) Loại bỏ các yếu tố liên quan tới sinh thấp cân, như kém dinh dưỡng, căng thẳng, hút thuốc, lạm 

dụng thuốc, trầm cảm, bạo lực, các trở ngại xã hội.

(2) Chăm sóc tốt trẻ sơ sinh, đặc biệt trẻ sinh thấp cân, trẻ chậm tăng trưởng trong tử cung.

(3) Lập trình bào thai có thể truyền cho các thế hệ sau, nên có biện pháp dự phòng hợp lý, can 

thiệp sớm.
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KẾT LUẬN

Lập trình bào thai là một khái niệm về mọi xúc 

phạm ở giai đoạn nhạy cảm của hình thành, phát 

triển thai làm thai nhi thích nghi, thay đổi cấu trúc, 

nội tiết, chuyển hóa vĩnh viễn ở các bộ phận cơ thể, 

ảnh hưởng đến sức khỏe, bệnh tật về sau. Lập trình 

bào thai là một nguồn gốc phát triển sức khỏe và 

bệnh tật, được coi như lập trình đời sống sớm.

Nhiều bệnh người lớn có nguồn gốc từ bào 

thai. Thiếu dinh dưỡng thai, giảm cân nặng, kích 

thước nhỏ khi sinh, cũng như những tác động bất 

lợi ở thời kỳ thai có liên quan với nhiều bệnh mạn 

tính phát sinh ở người lớn.

Chăm sóc phụ nữ tuổi sinh sản, chăm sóc dinh 

dưỡng cho phụ nữ có thai, loại bỏ các nguy cơ sinh 

thấp cân, chăm sóc sơ sinh thấp cân, cũng như 

chăm sóc sơ sinh có ý nghĩa quyết định dự phòng 

nhiều bệnh mạn tính phát sinh ở người lớn.

Lập trình bào thai có thể truyền cho các thế hệ 

tiếp sau, chăm sóc thai nhi là một chiến lược có ý 

nghĩa cải tạo giống nòi.
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